
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4082/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 10 năm 2021 

        

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 39 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 26 và 27/10/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nội, Nam 

Định, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh 

Hóa, Yên Bái. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân  

và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 4082/SYT-NVY ngày 27/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian  

cách ly 

Thông tin  

xét nghiệm và tiêm 

vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
Phương tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Khắc Lương Nam 1985 C3309685 0326621868 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

23h30 

27/10/2021 
TT Hồ Bắc Ninh Bắc Ninh 

2 Lương Đức Hường Nam 1978 C6696975 0971575599 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

23h30 

27/10/2021 
Yên Chung Yên Phong Bắc Ninh 

3 Bùi Xuân Bá Nam 1983 C9529767 0822311111 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

23h30 

27/10/2021 
Mỗ Lao Hà Đông Hà Nội 

4 Huỳnh Thị Thủy Nữ 1966 N1655866 03434484317 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

23h30 

27/10/2021 
Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội 

5 Trần Văn Anh Nam 1982 C4325907 0976765538 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

22h50 

27/10/2021 
Nam Hồng  Nam Trực Nam Định 

6 Phạm Thị Ngọc Quỳnh Nữ 1997 C1878632 0338714886 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

15h30 

27/10/2021 
Khánh Thành Yên Khánh Ninh Bình 

7 
Phạm Thị Hồng 

Nhung 
Nữ 1998 C2179045 0396614626 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

21h00 

27/10/2021 
Yên Từ Yên Mô Ninh Bình 

8 Hoàng Văn Tuấn Nam 1985 186469170 0986290345 12/10 26/10 XN âm tính Xe khách 
21h00 

26/10/2021 

01h30 

27/10/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

9 Nguyễn Hữu Hạnh Nam 1992 B5735868 0981847149 12/10 26/10 XN âm tính Xe khách 
21h00 

26/10/2021 

01h50 

27/10/2021 
Trung Thành Yên Thành Nghệ An 

10 Nguyễn Hữu Hiền Nam 1960 B5415468 Không có 12/10 26/10 XN âm tính Xe khách 
21h00 

26/10/2021 

01h50 

27/10/2021 
Trung Thành Yên Thành Nghệ An 

11 Vũ Đức Thành Nam 1969 182049320 0983864919 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Trường Diễn Châu Nghệ An 

12 Nguyễn Thu Hà Nữ 1988 186496302 0386806773 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An 



13 Võ Thị Xuân Nữ 2001 C6923714 0977384982 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

14 Lê Thị Hằng Nữ 1992 B5083568 0989912675 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

15 Nguyễn Thị Hồng Nữ 1992 C9506575 0327026102 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

16 Nguyễn Văn Hoa Nam 1986 C4776692 0327026102 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

17 Lê Minh Hương Nam 1970 C3856130 0979616930 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

18 Trịnh Xuân Linh Nam 1984 C8488371 0975884770 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

19 Laại Văn Hương Nam 1982 C4073360 0377056928 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

20 Tăng Văn Sơn Nam 1991 C2163583 0969863888 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

21 Lê Tuấn Anh Nam 1990 C6797356 0966840789 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Ủy Diễn Châu Nghệ An 

22 Nguyễn Văn Ngọc Nam 1987 C8496265 0973990252 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An 

23 Đào Thị Thiệu Nữ 1956 C1578536 Không có 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An 

24 Vũ Xuân Bình Nam 1963 C2124920 0386156790 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Vạn Diễn Châu Nghệ An 

25 Chương Quyết Tiến Nam 1960 C1037563 0378749811 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

26 Lê Văn Thành Nam 1989 B6219664 0397388772 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h00 

27/10/2021 
Diễn Đông Diễn Châu Nghệ An 

27 Nguyễn Văn Sơn Nam 1985 C3459495 0987694464 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

18h30 

27/10/2021 
Trù Sơn Đô Lương Nghệ An 

28 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 1994 C1448705 0344555093 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

20h30 

27/10/2021 
Hiếu Kiệm Kỳ Sơm Nghệ An 



29 Hà Duy Linh Nam 1976 B7416975 Không có 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

18h30 

27/10/2021 
Nghĩa Khánh Nghĩa Đàn Nghệ An 

30 Vũ Đình Toàn Nam 1986 B6955904 0396385586 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

19h30 

27/10/2021 
Quỳnh Châu Quỳnh Lưu Nghệ An 

31 Phan Thanh Bình Nam 1975 N1908517 Không có 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

17h50 

27/10/2021 
Hưng Lộc TP Vinh Nghệ An 

32 Nguyễn Hữu Vinh Nam 1960 B6203427 Không có 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

18h00 

27/10/2021 
Thanh Dương Thanh Chương Nghệ An 

33 Nguyễn Thị Hòe Nữ 1976 B8336579 0975912959 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

18h30 

27/10/2021 
Văn Thành Yên Thành Nghệ An 

34 Nguyễn Văn Phổ Nam 1971 C3015343 0975912959 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

18h30 

27/10/2021 
Văn Thành Yên Thành Nghệ An 

35 Đào Văn Ngạn Nam 1963 C8928716 0338924502 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

18h30 

27/10/2021 
Phú Thành Yên Thành Nghệ An 

36 Nguyễn Văn Huệ Nam 1981 C9588797 0962058112 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

23h50 

27/10/2021 
Tân Hương Thái Nguyên Thái Nguyên 

37 Lê Viết Hùng Nam 1972 C2179381 0375540082 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

20h30 

27/10/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

38 Phạm Văn Lợi Nam 1976 C4110749 Không có 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

01h30 

28/10/2021 
Tân Thinh Văn Chấn Yên Bái 

39 Nguyễn Hữu Đạt Nam 1993 C5815746 Không có 20/10 27/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
15h30 

27/10/2021 

01h30 

28/10/2021 
Tân Thinh Văn Chấn Yên Bái 

 

Danh sách này có 39 người./. 
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